
STT Mã SV Họ và tên Hệ -Khóa- Lớp Số BD Số điện thoại 
Điểm 

bằng số

1 Ngô Quang Anh Ô tô 1-K10 HN03 4

2 Nguyễn Hoàng Anh Ô tô 2-K10 HN04 4

3 1041100285 Nguyễn Ngọc Anh May 4-K10 HN05 3.5

4 Nguyễn Thế Anh TĐH 3-K10 HN06 3.5

5 Trương Tuấn Anh CĐT 1- K10 HN09 4.5

6 1041100043 Vũ Thị Bình May 1-K10 HN13 0989833280 2

7 1041040545 Nguyễn Thành Chiến Điện 6-K10 HN16 4.5

8 Nguyễn Thị Kiều Chinh KT 3-K10 HN18 4.5

9 Đặng Minh Chính KTN 3-K10 HN19 4.5

10 Nguyễn Văn Trung Ô tô 1-K10 HN21 2

11 Trần Văn Chung KTPM5-K10 HN22 4.5

12 1041100025 Hoàng Thị Chuyên May 1-K10 HN23 01698338278 3

13 Nguyễn Duy Công CĐT4-K10 HN25 0963567641 3

14 Nguyễn Hữu Cường CK 6-K10 HN27 6

15 Nguyễn Quốc Cường CĐT4-K10 HN28 0968623076 4.5

16 1041040721 Nguyễn Văn Cường Điện 2- K0 HN29 3

17 Trần Khắc Cường CK 6-K10 HN30 6

18 Vũ Văn Đại Điện 5-K10 HN31 4.5

19 Đàm Hải Đăng KTPM5-K10 HN32 3.5

20 1041020189 Nguyễn Đình Đạt CĐT3-K10 HN34 0972679159 7.5

21 Nguyễn Hữu Đạt Ô tô 1-K10 HN35 2

22 Nguyễn Văn Đạt CĐT 2- K10 HN36 4

23 1041040548 Quách Đình Đạt Điện 6-K10 HN38 6

24 Trương Văn Đạt CĐT 2- K10 HN39 6

25 Vũ Văn Đạt CĐT 1- K10 HN40 2.5

26 1041020230 Hà Trọng Đức CĐT3-K10 HN48 01215337298 6

27 1041020211 Hoàng Kim Đức CĐT3-K10 HN49 0988122631 4.5

28 Phùng Văn Được CĐT2-K10 4.5

1 Lê Thị Dung KTPM5-K10 HN53 2.5

2 1041020200 Trương Bá Dương CĐT3-K10 HN57 0961194415 4

3 Nguyễn Văn Đường Điện 5-K10 HN58 3

4 Đặng Văn Duy CĐT 1- K10 HN59 4

Những sinh viên có điểm thi sơ khảo đạt từ 5 trở lên và đạt giải cấp 

trường năm 2014  sẽ tham gia thi chung kết vào 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 

13-12 tại  phòng 103 nhà C1( Khu C)

ĐIỂM THI SƠ KHẢO OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG NĂM 2015-

2016

PHÒNG 01

PHÒNG 02

THI: 8H00 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2015

KHU C (HÀ NAM)



5 Đinh Thị Mỹ Duyên KT5-K10 HN61 6

6 1041040259 Nguyễn Đăng Giang Điện 3-K10 HN62 6

7 1041050477 Nguyễn Vạn Giáo ĐT 5-K10 HN64 3

8 1041070058 Đàm Thị Thu Hà KT1-K10 HN65 3.5

9 Chu Văn Hải Ô tô 2-K10 HN67 4

10 1041010239 Nguyễn Văn Hải HN72 8

11 Vũ Hữu Hải Ô tô 2-K10 HN73 4

12 Nguyễn Công Hân TĐH 3-K10 HN74 6

13 Nguyễn Công Hậu CK 6-K10 HN78 2

14 Nguyễn Thị Hậu Kiểm toán 1-K10 HN79 4

15 1041070021 Phan Thị Hiên KT1-K10 HN80 3

16 1041050432 Nguyễn Văn Hiền ĐT 5-K10 HN84 2

17 Tạ Thị Hiền Điện 5-K10 HN85 6

18 Bùi Ngọc Hiển CĐT 1- K10 HN86 6

19 Lê Minh Hiệp CĐT4-K10 HN87 0983704176 4.5

20 1041020177 Hà Văn Hiếu CĐT3-K10 HN89 01666386416 7

21 1041050416 Nguyễn Minh Hiếu ĐT 5-K10 HN90 2

22 Phạm Văn Hiếu TĐH 3-K10 HN92 4.5

23 1041100039 Trần Thị Hoa May 1-K10 HN94 0944041844 2

1 1041020251 Nguyễn Văn Hợp CĐT3-K10 HN102 0971471923 4.5

2 1041100052 Nguyễn Thị Huế May 1-K10 HN103 01656602979 4

3 1041040201 Hoàng Công Hùng Điện 2- K0 HN105 6.5

4 Hoàng Văn Hùng TĐH 3-K10 HN106 3.5

5 Lê Văn Hùng CK1- K10 HN108 4.5

6 Nguyễn Văn Hùng CĐT 1- K10 HN110 4

7 Nguyễn Văn Hướng CĐT4-K10 HN115 01626671661 3.5

8 1041050438 Nguyễn Văn Huy ĐT 5-K10 HN117 6

9 1041050469 Vũ Đức Huy ĐT 5-K10 HN119 4.5

10 1041590028 Lã Thị Ngọc Huyền QTNL 1-K10 HN122 4.5

11 1041100084 Nguyễn Thị Huyền May 1-K10 HN123 0969958760 2

12 Vương Thị Huyền KT 3-K10 HN125 5

13 Nguyễn Văn Lâm CK 5-K10 HN138 4.5

14 1041050098 Hoàng Văn Lãm HN139 2

15 1041100077 Nguyễn Thị Lan May 1-K10 HN140 01652007228 2

16 Nguyễn Thị Lan KT4-K10 HN141 5

17 Đỗ Thị Thùy Linh KT5-K10 HN144 6

18 Lê Quang Linh TĐH 3-K10 HN145 2

19 Lê Thị Thùy Linh KT 3-K10 HN146 4.5

20 1041070517 Nguyễn Thị Linh KT6-K10 HN147 8

1 1041010274 Đinh Xuân Lộc HN154 4.5

2 Nguyễn Như Lộc NH2-K10 HN155 4.5

3 Nguyễn Văn Lộc Điện 5-K10 HN156 4.5

4 Nguyễn Văn Long Điện 5-K10 HN157 3

5 1041050458 Nguyễn Xuân Lũy ĐT 5-K10 HN160 3.5

PHÒNG 03

PHÒNG 04



6 Nguyễn Đức Mạnh CĐT 2- K10 HN165 4.5

7 Nguyễn Thế Mạnh CĐT4-K10 HN166 01674867196 7

8 1041050380 Bùi Hồng Minh ĐT 5-K10 HN168 2

9 Bùi Thanh Minh CĐT 2- K10 HN169 6

10 Nguyễn Trạch Minh CĐT2 -K10 HN171 4

11 1041040407 Nguyễn Văn Minh Điện 4-K10 HN172 4

12 1041040598 Nguyễn Thành Nam Điện 6-K10 HN180 3.5

13 Nguyễn Văn Nam TĐH 3-K10 HN183 6

14 Trần Thị Nga KT4-K10 HN185 4.5

15 Dương Thị Hồng Ngọc KT1-K10 HN190 01696616249 2.5

16 1041100015 Nguyễn Thị Minh Nguyệt May 1-K10 HN194 01672036253 6.5

17 1041100048 Nguyễn Thị Nhàn May 1-K10 HN196 0974275403 3

18 1041040095 Nguyễn Văn Nhật Điện 1- K0 HN197 4.5

19 Đặng Mạnh Thưởng CK4-K10 HN198 01229942400 6

20 Nguyễn Công Minh CK4-K10 HN199 01686196259 4.5

1 Nguyễn Thị Kim Oanh KTPM 1-K10 HN201 4

2 1041050420 Vũ Tuấn Phong ĐT 5-K10 HN202 4

3 Lương ĐÌnh Phúc CĐT 1- K10 HN205 4.5

4 Nguyễn Hoàng Phúc Điện 5-K10 HN206 4.5

5 1041100233 Nguyễn Thị Thu Phương May 2-K10 HN208 01642351771 4.5

6 1041100079 Phạm Thị Phượng May 1-K10 HN210 01696518474 4.5

7 1041100016 Lại Hợp Quân May 1-K10 HN211 01637490809 2.5

8 Nguyễn Đình Quân Ô tô 1-K10 HN212 2.5

9 1041040246 Trần Đình Quang Điện 3-K10 HN214 6.5

10 1041070029 Trần Thị Quế KT1-K10 HN215 3.5

11 1041020190 Vũ Trọng Quý CĐT3-K10 HN217 01688240039 6.5

12 Đào Thị Hồng Quyên KT 3-K10 HN218 2.5

13 Nguyễn Văn Quyết TĐH 3-K10 HN220 4.5

14 Nguyễn Thị Quỳnh ĐT2 -K10 HN221 6

15 Lê Hồng Sơn CĐT 1- K10 HN225 4.5

16 Lê Minh Sơn TĐH 3-K10 HN226 2.5

17 Nguyễn Văn Sơn CĐT4-K10 HN227 0962954048 3.5

18 1041040143 Đặng Văn Thái Điện 2- K0 HN232 4.5

19 Đỗ Văn Thắng Điện 5-K10 HN234 3.5

20 Nguyễn Đức Thắng CK 6-K10 HN237 3

21 1041040087 Nguyễn Minh Thắng Điện 1- K0 HN238 1.5

22 Nguyễn Huữ Thanh CĐT 1- K10 HN241 4.5

23 1041100030 Nguyễn Thị Phương Thảo May 1-K10 HN246 01659100371 4.5

1 Nguyễn Văn Thi Điện 5-K10 HN251 2

2 Cao Xuân Thiên Ô tô 2-K10 HN252 2

3 1041040098 Lê Huy Thiệu Điện 1- K0 HN253 3.5

4 1041020237 Trần Trung Thịnh CĐT3-K10 HN254 0125959524 3.5

5 Vũ Đức Thịnh Ô tô 1-K10 HN255 1

6 1041070069 Phạm Thị Tho KT1-K10 HN256 6.5

PHÒNG 06

PHÒNG 05



7 1041100341 Đặng Thị Quỳnh Thoa May 4-K10 HN257 3.5

8 Trần Xuân Thu CK 5-K10 HN259 4

9 1041100033 Lê Thị Thanh Thư May 1-K10 HN260 01655899605 3

10 Vũ Xuân Thức Ô tô 2-K10 HN263 2

11 1041100031 Ngô Thị Thương May 1-K10 HN265 01683073109 2.5

12 1041100041 Nguyễn Thị Thương May 1-K10 HN266 01677160683 3.5

13 Phạm Thị Thương KT 3-K10 HN267 4

14 Nguyễn Thị Thùy KT 3-K10 HN268 7

15 Nguyễn Thị Thùy KT6-K10 HN269 3

16 Nguyễn Việt Tiến CK 6-K10 HN275 4.5

17 Đậu Đức Tính Ô tô 2-K10 HN276 2.5

18 1041050439 Nguyễn Văn Tính ĐT 5-K10 HN277 4.5

19 Phạm Ngọc Toàn KHMT3- K10 HN278 4.5

20 Tạ Văn Toàn CĐT 1- K10 HN279 3

21 Lê Ngọc Trọng CĐT4-K10 HN283 01656199510 4.5

22 1041040153 Phạm Văn Trường Điện 2- K0 HN291 3

23 Phạm Xuân Trường CĐT4-K10 HN292 0982573592 4.5

24 Phùng Văn Trưởng Ô tô 1-K10 HN293 1

25 Nguyễn Văn Trưởng Ô tô 1-K10 HN294 2

26 Nguyễn Văn Thưởng ĐT 7- K10 HN295 3

27 Nguyễn Duy Thọ CK4-K10 HN296 4

1 1041020236 Đỗ Anh Tuấn CĐT3-K10 HN301 01629914144 6

2 1041040012 Nguyễn Minh Tuấn Điện 1- K0 HN302 6.5

3 Trần Anh Tuấn TĐH 3-K10 HN303 3.5

4 1041020183 Nguyễn Tiến Tùng CĐT3-K10 HN311 01677009640 3

5 1041050428 Đào Thị Tuyến ĐT 5-K10 HN312 4.5

6 1041020214 Nguyễn Văn Tuyển CĐT3-K10 HN313 0974362672 6

7 Nguyễn Thị Hồng Tuyết KT6-K10 HN314 6.5

8 1041040158 Nguyễn Văn Vang Điện 2- K0 HN316 6

9 1041030327 Đặng Nhật Vương Ô tô 4-K10 HN322 4.5

10 1041010614 Nguyễn Quang Bính CK7-K10 HN323 01682440293 6

11 1041240128 Vương Tiến Anh TĐH 2-K10 HN324 0971549765 1

12 104110079 Phạm Thị Phương HN325 4.5

13 1041240473 Trần Tuấn Hùng HN326 0985016468 4.5

14 1041240479 Nguyễn Thế Vinh HN327 0966180297 3

15 1041020109 Phạm Văn Trưởng HN328 01632042294 6

16 1041040251 Trần Văn Tiến HN329 4.5

17 1041050641 Lê Ngọc Tân HN330 6

18 1041050641 Trần Văn Hoàng HN331 3

19 1041020269 Nguyễn Văn Hiệp CĐT 4-K10 HN332 01633314204 6

20 1041240008 Tô Minh Hương HN333 0986229428 3

21 1041070594 Lê Thị Xuân 01687260132 6.5

22 1041240140 Nguyễn Văn Chuyên 01647310697 4

23 1041240103 Đặng Huy Hùng 0966099135 3.5

PHÒNG 07



STT Mã SV Họ và tên Hệ -Khóa- Lớp Số điện thoại Điểm bằng số

1 1041120107 Nguyễn Thị Nhung Hóa 2-K10 0978800778 3.5

2 1041120135 Nguyễn Thị Liên Hóa 2-K10 01627211355 3.5

3 1041120122 Lê Thị Ngọc Hóa 2-K10 01632048149 4

4 1041120126 Vũ Mạnh Cường Hóa 2-K10 01637322842 3.5

5 1041120120 Lê Văn Duy Hóa 2-K10 0

6 1041120138 Nguyễn Sơn Tùng Hóa 2-K10 3.5

7 1041120125 Nguyễn Hữu Cường Hóa 2-K10 4

8 0941120024 Vũ Văn Dũng Hóa 1-K9 3

9 0941120002 Nguyễn Thị Ngọc Hóa 1-K9 4.5

10 0941120052 Nguyễn Hà Giang Hóa 1-K9 01678191206 6

11 0941120054 Bùi Thị Hường Hóa 1-K9 3.5

12 1041020091 Nguyễn Văn Vạn CK-CLC-K10 3.5

13 1041010082 Nguyễn Văn Thủy CK-CLC-K10 3.5

14 Ngô Thị Giang NN2- K10 3

15 1041180126 Kiều Văn Tứ NN2- K10 01673610714 6

16 0941070347 Uông Thị Vân Anh KT5-K9 0965426696 5

17 0941070375 Phạm Thị Linh Chi KT5-K9 3.5

18 1041070047 Lê Thị Thạch Thảo CLCKT-K10 2.5

19 1041120127 Phạm Thành Công Hóa 2-K10 2

20 0741010298 Trịnh Đình Giáp CK4- K7 0962623247 5

21 0941020162 Nguyễn Văn Hà 4

22 0941020108 Đinh Đại Lâm 0965009045 6.5

PHÒNG 601- Nhà A7

THI  NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2015

ĐIỂM THI SƠ KHẢO OLYPIC TOÁN NĂM 2015-2016

KHU A (HÀ NỘI)

Những sinh viên có điểm thi sơ khảo đạt từ 5 trở lên và đạt giải cấp trường năm 2014  sẽ 

tham gia thi chung kết vào 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 13-12 tại  phòng 601 nhà A7 ( Khu A)


